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Nội dung bài viết 

1. Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 42: Tiết 9 

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 42: Tiết 9 

Câu 1: Cá rô lội nước 

   Những bác rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường 

tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ chúng chui ra, khoan 

khoái đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt 

bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn 

chim vỗ cánh trên mặt nước. 

Dựa theo nội dung của bài đọc trên, đánh dấu × vào □ trước ý trả lời đúng : 

a) Cá rô có màu như thế nào ? 

□ Giống màu đất. 

□ Giống màu bùn. 

□ Giống màu nước. 

b) Mùa đông, cá rô ẩn náu ở đâu ? 

□ Ở các sông.             □ Trong đất.       □ Trong bùn ao. 

c) Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào ? 

□ Như cóc nhảy. 

□ Rào rào như đàn chim vỗ cánh. 

□ Nô nức lội ngược trong mưa. 

d) Trong câu Cá rô nô nức lội ngược trong mưa, từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Con gì ? 

□ cá rô               □ lội ngược              □ nô nức 

e) Bộ phận in đậm trong câu Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa trả lời cho câu hỏi nào 

? 

□ Vì sao ? 
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□ Như thế nào ? 

□ Khi nào ? 

Phương pháp giải: 

a) Em chú ý câu đầu tiên của bài. 

b) Em hãy đọc câu thứ 3 của bài (Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ cũng chui ra,...) 

c) Em hãy đọc kĩ 2 câu cuối, tránh nhầm lẫn các đáp án. 

d) Em chỉ ra tên con vật được nhắc đến trong câu. 

e) Khoan khoái chỉ đặc điểm trạng thái của cá rô. 

Lời giải chi tiết: 

Các đáp án đúng cho các ý là: 

a) Giống màu bùn. 

b) Trong bùn ao 

c) Rào rào như đàn chim vỗ cánh. 

d) Cá rô 

e) Như thế nào ? 

Câu 2: Dựa vào những câu hỏi gợi ý sau, viết một đoạn văn ngắn (4-5 câu) để nói về một con vật 

mà em thích. 

a) Đó là con gì, ở đâu ? 

b) Hình dáng con vật ấy có đặc điểm gì nổi bật ? 

c) Hoạt động của con vật ấy có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu ? 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 
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Lời giải chi tiết: 

Bài viết 

    Nhà em có nuôi một chú chó Nhật. Lông chú có màu trắng, rất mượt, sờ vào êm tay. Đầu tròn, 

tai nhỏ vểnh lên. Đặc biệt nhất là đôi mắt trong xanh như hai hòn bi ve, sáng quắc mỗi khi 

đêm về. Bình thường trông chú rất nhanh nhẹn và vui vẻ với mọi người. Nhưng khi có người lạ 

vào nhà thì chú đập mạnh đuôi, sủa "gâu... gâu..." báo hiệu cho cả nhà biết. 
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